
STT HỌ VÀ TÊN MSSV LỚP Check in GHI CHÚ

1 Lê Đạt 2111150001 21CĐTM01 FALSE

2 Phạm Thành Đạt 234181052 23CĐTM01 FALSE

3 Nguyễn Bích Kim 2341830009 23CĐAN01 FALSE  

4 Nguyễn Thị Ngân Tâm 2341810037 23CĐTM01 FALSE

5 Vũ Hoàng Nhật Phúc 2331710017 23ĐHKL01 FALSE

6 Vũ Thị Hoa Hồng 2331740212 23ĐHKVLĐ02 FALSE

7 Phạm Quốc Oai 2331320123 23ĐHNL03 FALSE

8 Lê Thị Mai Phương 2331310568 23ĐHQTC01 FALSE

9 Huỳnh Gia Bảo 2431730171 24ĐHDLLH2 FALSE

10 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 2431330043 24DHKQ01 FALSE

11 Trần Thị Minh Khuê 2433710068 24ĐAKL01 FALSE

12 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 2431730298 24ĐHDLC03 FALSE

13 Lê Thị Hoà 2431730242 24ĐHDLC3 FALSE

14 Hoàng Mạnh Minh Tâm 2431730336 24ĐHDLC4 FALSE

15 Trương Thị Phương Hà 2431730406 24ĐHDLC4 FALSE

16 Tẩy Liên My 2431730139 24ĐHDLKN FALSE

17 Nguyễn Phan Nhật 2433710139 24ĐHKL02 FALSE

18 Mai Phan Bảo Hân 2433710097 24ĐHKL02 FALSE

19 Phan Anh Tuấn 2433520013 24ĐHKT01 FALSE

20 Nguyễn Hoàng Như Ý 2431740114 24ĐHKV01 FALSE

21 Lê Thành Hiếu 2431740127 24ĐHKV02 FALSE

22 Phạm Minh Quân 2431740289 24ĐHKVLQ FALSE

23 Nguyễn Tùng Lâm 2431720553 24ĐHNATM02 FALSE

24 Lâm Nguyễn Thanh Thảo 243172007 24ĐHNATM1 FALSE

25 Trần Thị Mỹ Duyên 2431720526 24ĐHNATM4 FALSE

26 Trần Anh Tuấn 2431720192 24ĐHNATM4 FALSE

27 Trịnh Quốc Huy 2431310111 24ĐHQTC1 FALSE

28 Mai Nguyễn Quốc Khánh 2431310515 24ĐHQTC3 FALSE

29 Trần Thị Thùy Linh 2431310525 24ĐHQTC4 FALSE

30 Nguyễn Phương Thảo 2531540258 25DHAI01 FALSE

31 Trần Huyền Trang 2531540181 25DHAI01 FALSE

32 Nguyễn Minh Anh 2531730388 25DHLH03 FALSE

33 Mai Khánh Trúc 2531730543 25DHLH04 FALSE

34 Hoàng Thị Hà Quyên 2531320253 25DHNL05 FALSE

35 Lư Hùng Ân 2531310181 25DHQT03 FALSE

36 Lê Mỹ Diệu 2531310171 25DHQTKQ1 FALSE

37 Trần Thị Thanh Thảo 2531540440 25DHSA04 FALSE

38 Bùi Thị Mai Anh 2531730009 25DHTM01 FALSE

39 Lê Trung Nghĩa 2531540269 25ĐHAB01 FALSE

40 Nguyễn Vũ Ngọc Hân 2531540285 25ĐHAB01 FALSE

41 Nguyễn Lâm Hiền Anh 2531540436 25ĐHAB02 FALSE

42 Nguyễn Đình Thi 2531540184 25ĐHAI01 FALSE

43 Nguyễn Trí Cường 2531710025 25ĐHKL01 FALSE

44 Nguyễn Thị Thu Sương 2531710111 25ĐHKLQL02 FALSE

45 Bùi Anh Ngân 2531330021 25ĐHKQ01 FALSE

46 Trần Ngọc Bách 2531310322 25ĐHKS01 FALSE

47 Huỳnh Văn Trãi 2531740157 25ĐHKVLĐ FALSE

48 Nguyễn Tấn Đạt 2531740160 25ĐHKVLQ01 FALSE

49 Nguyễn Thị Thu Trang 2531740230 25ĐHKVLQ03 FALSE

50 Ngô Thị Yến Nhi 2531740003 25ĐHKH01 FALSE

51 Nguyễn Ngọc Như Ý 2531740083 25ĐHKH01 FALSE

52 Nguyễn Thị Bảo Ngân 2531740087 25ĐHKH01 FALSE
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53 Trần Thị Kim Thanh 2531740037 25ĐHKH01 FALSE

54 Nguyễn Ngọc Phương Quyên 2531740058 25ĐHKH01 FALSE

55 Phạm Thị Phương Anh 2531740059 25ĐHKH01 FALSE

56 Nguyễn Ngọc Tường Vy 2531730378 25ĐHLH03 FALSE

57 Võ Phan Thành Lộc 2531730424 25ĐHLH03 FALSE

58 Đinh Mỹ Tâm 2531340029 25ĐHMK01 FALSE

59 Nguyễn Thị Thùy Dương 2531720005 25ĐHNA01 FALSE

60 Nguyễn Phương Thanh 2531720173 25ĐHNA03 FALSE

61 Mai Diệu Chi 2531720326 25ĐHNA06 FALSE

62 Nguyễn Thanh Thư 2531720410 25ĐHNA07 FALSE

63 Lê Mạc Yến Vy 2531720398 25ĐHNA07 FALSE

64 Lê Vũ Trung Anh 2531720482 25ĐHNA09 FALSE

65 Phạm Ngọc Anh Thảo 2531320010 25ĐHNL01 FALSE

66 Ngô Thị Thanh Mai 2531320034 25ĐHNL01 FALSE

67 Trần Thị Thanh Vy 2531320181 25ĐHNL04 FALSE

68 Trần Nguyễn Tường Vy 2531320277 25ĐHNL05 FALSE

69 Nguyễn Thị Ngọc Châu 2531550059 25ĐHQK01 FALSE

70 Nguyễn Quốc Anh 2531550033 25ĐHQK01 FALSE

71 Nguyễn Hoàng Phú 2531550026 25ĐHQK01 FALSE

72 Đỗ Thị Ngọc Uyên 2531550175 25ĐHQK1 FALSE

73 Nguyễn Viết Dũng 2531310089 25ĐHQT02 FALSE

74 Võ Tuyết Nhi 2531310188 25ĐHQT03 FALSE

75 Dương Thị Thuỳ 2531310178 25ĐHQT03 FALSE

76 Nguyễn Thị Phương Dung 2531310185 25ĐHQTVT1 FALSE

77 Đào Minh Khoa 2531540475 25ĐHSA05 FALSE

78 Mai Như Quỳnh 2531540509 25ĐHSA05 FALSE

79 Nguyễn Xuân Sang 2531540470 25ĐHSA05 FALSE

80 Nguyễn Hà Diệp Chi 2531530057 25ĐHTĐ01 FALSE

81 Nguyễn Thiên Quý 2531530045 25ĐHTĐ01 FALSE

82 Nguyễn Kim Hoàng Mỹ 2531730087 25ĐHTM01 FALSE

83 Nguyễn Thị Thu Thảo 2531730020 25ĐHTM01 FALSE

84 Trần Nguyễn Xuân Quỳnh 2531730122 25ĐHTM01 FALSE

85 Nguyễn Thái Thuỳ Trang 2531730371 25ĐHTM04 FALSE

86 Nguyễn Bá Khương 2531530008 25ĐHUR01 FALSE

87 Đặng Huỳnh Anh Khoa 2531520188 25ĐHUV01 FALSE


